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Stt Nội dung Tổng số Nhà trẻ Mẫu giáo
1 Tổng số nhóm, lớp 15 5 10
1.1 Nhóm trẻ 5 5
1.2 Mẫu giáo 6 6
1.3 Mẫu giáo ghép 4 4
2 Tổng số trẻ em 352 90 262
2.1 Nhà trẻ 90 90
2.2 Mẫu giáo 262

Trong đó số trẻ em học nhóm, lớp ghép 82
3 Số trẻ em học 02 buổi/ngày 352 90 262

4 Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú 352 90 262

5 Số trẻ em được theo dõi sức khỏe
bằng biểu đồ tăng trưởng

352 90 262

5.1 Số trẻ cân nặng bình thường 346 88 258

5.2 Số SDD thể nhẹ cân 6 2 4
5.3 Số trẻ SDD thể NC độ nặng 0 0 0
5.4 Số trẻ có chiều cao bình thường 345 89 256
5.5 Số trẻ SDD thể thấp còi 7 1 6
5.6 Số trẻ SDD thể gầy còm 0 0 0
5.7 Số trẻ thừa cân béo phì 0 0 0
6 Kiểm tra sức khỏe định kỳ 352 90 262
7 Kết quả thực hiện phổ cập giáo dục

mầm non cho trẻ em 05 tuổi
100 100

8 Số trẻ em khuyết tật học hoà nhập 3 3
Thanh Nưa, ngày 15 tháng 9 năm 2025
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